
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số:  2531 /QĐ-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
               Bình Thuận, ngày  28  tháng 9 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

(lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 
tại huyện Bắc Bình 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch�́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 

về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

UBND tỉnh Bình Thuận quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao 

kết hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị 

quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình tại Tờ trình số 353/TTr-

UBND ngày 23 tháng 9 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động 

tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại huyện Bắc Bình, cụ thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 45 người (gồm: Xã Hòa Thắng: 33 người, 

xã Sông Bình: 12 người); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 67.500.000 đồng (bằng chữ: sáu mươi bảy triệu năm 

trăm nghìn đồng). 

(Có danh sách kèm theo) 
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Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch�́nh, Giám đốc 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Nam Nữ Thường trú
Tạm 

trú

 Tài 

kho

ản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Nguyễn Tế Hoang 1975 060075006150

Thôn Hồng 

Chính, xã 

Hòa Thắng

Từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
Xã Hoà Thắng 1.500.000

2 Dương Thị Đông 1970 06017001666

Thôn Hồng 

Chính, xã 

Hòa Thắng

Từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
Xã Hoà Thắng 1.500.000

3 Trần Văn Tiến 1973 060073001319

Thôn Hồng 

Chính, xã 

Hòa Thắng

Từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
Xã Hoà Thắng 1.500.000

4 Trần Quốc Tuấn 1996 261410627

Thôn Hồng 

Chính, xã 

Hòa Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

5 Dương Minh Tùng 1992 060092001852

Thôn Hồng 

Chính, xã 

Hòa Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Quán Bi da

Phục vụ Quán Bida 

Minh Tùng - xã 

Hoà Thắng

1.500.000

6 Đặng T.yến Chi 2000 060300001190

Thôn Hồng 

Chính, xã 

Hòa Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ  

KDL Làng Chài - 

xã Hòa Thắng

1.500.000
thu 

ngân

7 Võ Thị Dung 1970 260652149 Hồng Chính

từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
xã Hoà Thắng 1.500.000

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Nơi làm việc (Tên 

cơ sở, địa chỉ)

    Số tiền hỗ 

trợ

 ( đồng )

Thời gian mất 

việc làm (Từ 

ngày/tháng/

năm đến 

ngày/tháng/

năm)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên TT

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ HÒA THẮNG, HUYỆN BẮC BÌNH

(Kèm theo Quyết định số  2531  /QĐ-UBND ngày   28   tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại



8 Nguyễn Thị Ly Bâng 1998 060198001023 Hồng Chính

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL Làng Chài - 

xã Hòa Thắng

1.500.000

nhân 

viên 

nhà 

hàng

9 Võ Mai Tuấn 1998 261531992 Hồng Chính

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

10
Phạm Thị Ngọc 

Quyên
2003 060303004702 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

nhân viên cắt tóc 

máy lạnh tại Salon 

tóc Anh Linh - 

Phan Rí Cừa

1.500.000

11 Nguyễn Thị Phi Yến 2004 060304003293 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL thozoo - Hòa 

Phú, huyện Tuy 

Phong

1.500.000
Bán 

vé

12 Phạm Thị Thảo 1978 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

13 Nguyễn Hữu Tài 1990 060090013603 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

14 Phạm Thị Thu Yến 1988 060188002856 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

bán 

nước 

uống

15 Nguyễn Ngọc Kim 1992 261201937 Hồng Hải

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

dịch vụ internet tại  xã Hòa Thắng 1.500.000

16
Trần Thị Hoài 

Thương
1995 060195001870 Hồng Hải

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

giáo viên mầm 

non

Nhóm trẻ họa mi - 

xã Hồng Phong
1.500.000

17 Trần Khánh 1998 261531914 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát



18 Nguyễn Ngọc Tỵ 1990 261202123 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

19 Đinh Thị Như Hạnh 1985 261068829 Hồng Lâm

từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
xã Hoà Thắng 1.500.000

20 Hồ Thị Thanh Lộc 1985 060185012819 Hồng Lâm

từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
xã Hoà Thắng 1.500.000

21 Nguyễn Thị Ngọc Lan 1981 060181002200 Hồng Lâm

từ ngày 

09/07/2021 đến 

nay

Bán lẻ sổ số 

lưu động
xã Hoà Thắng 1.500.000

22 Tăng Thị Liên 1984 060184002127 Hồng Chính

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL Làng Chài - 

xã Hòa Thắng

1.500.000
dọn 

phòng

23 Ngô Thị Trúc Linh 2003 060303003475 Hồng Chính

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL Làng Chài - 

xã Hòa Thắng

1.500.000
dọn 

phòng

24 Võ Thị Gia Lâm 1997 060197001273 Hồng Chính

Từ ngày 

08/7/2021 đến 

nay

giáo viên mầm 

non

Nhóm trẻ Bông 

Hồng Nhỏ - xã Hoà 

Thắng

1.500.000

25 Huỳnh Thị Hằng 1981 060181001893 Hồng Chính

Từ ngày 

08/7/2021 đến 

nay

giáo viên mầm 

non

Nhóm trẻ Bông 

Hồng Nhỏ - xã Hoà 

Thắng

1.500.000

26 Võ Thị Tuyết Kha 1994 060194001767 Hồng Chính

Từ ngày 

08/7/2021 đến 

nay

giáo viên mầm 

non

Nhóm trẻ Bông 

Hồng Nhỏ - xã Hoà 

Thắng

1.500.000

27 Phạm Văn Tiến 1997 060097007199 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát



28 Huỳnh Văn Tứ 1993 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

29 Nguyễn Văn Phương 1992 060092002410 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

30 Huỳnh Văn Hiền 1987 060087002695 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

31 Nguyễn Văn Tuồng 1990 060090002769 Hồng Lâm

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Dịch vụ du lịch

Nhân viên phục vụ 

KDL sinh thái 

U&ME - xã Hòa 

Thắng

1.500.000

chạy 

xe đồi 

cát

32 Võ Văn Thanh Linh 1996 060096001779 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Cắt tóc máy 

lạnh
TT Phan Rí Cửa 1.500.000

33 Võ Thị Tố Trinh 1999 060199001405 Hồng Thắng

Từ ngày 

20/7/2021 đến 

nay

Cắt tóc máy 

lạnh

Hair Salon Khìn 

Sáu - Bắc Bình
1.500.000

33 Người 49.500.000 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 33 người, Số tiền: 49.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn chín triệu, năm trăm nghìn đồng).

Tổng cộng: 



Nam Nữ
Thường 

trú

Tạm 

trú

 Tài 

khoản

Qua 

Bưu 

điện

Ký nhận trực 

tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Trần Thành Triệu 20/04/1989 060089001763

thôn Tân 

Bình, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

01/7/2021 đến 

nay

Cắt tóc máy 

lạnh

thôn Tân Bình, 

xã Sông Bình
1.500.000

2 Nông Văn An 15/02/1975 0260704838

thôn Tân 

Sơn, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

01/7/2021 đến 

nay

Quán Bi da
thôn Tân Sơn, 

xã Sông Bình
1.500.000

3
Nguyễn Trọng 

Tỉnh
19/05/1966 0260481956

thônTân 

Bình, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

01/7/2021 đến 

nay

Quán Bi da
thôn Tân Bình, 

xã Sông Bình
1.500.000

4 Lê Ngọc Hân 19/06/1997 060097000731

thôn Tân 

Bình, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

01/7/2021 đến 

nay

Qán Bi da
thôn Tân Bình, 

xã Sông Bình
1.500.000

5 Dương Quốc An 24/12/2004

thôn Tân 

Sơn, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

01/6/2021 đến 

nay

lảm việc tại hộ 

kinh doanh 

trong lĩnh vực 

Karaoke

Phục vụ 

Karaoke Quán 

333 -TT 

Lương Sơn

1.500.000

6 Lê Thanh Hùng 28/08/1990 0261202723

thôn Tân 

Hòa, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

09/7/2021 đến 

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động

Phường Phú 

Thủy - TP 

Phan Thiết

1.500.000

Hình Thức chi trả

 Ghi 

chú

Công việc 

chính trước 

khi mất việc 

làm

Nơi làm việc 

(Tên cơ sở, 

địa chỉ)

    Số tiền 

hỗ trợ

 ( đồng )

Thời gian mất 

việc làm (Từ 

ngày/tháng/

năm đến 

ngày/tháng/

năm)

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Mẫu số 4a

Năm sinh

Họ và tên TT

      DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (LAO ĐỘNG TỰ DO)

BỊ MẤT VIỆC LÀM DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ SÔNG BÌNH, HUYỆN BẮC BÌNH

(Kèm theo Quyết định số   2531 /QĐ-UBND ngày   28  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số CMND/thẻ 

căn cước 

   Nơi ở hiện tại



7
Lại Thị Ngọc 

Dung
20/06/1962 0261122938

thôn Tân 

Sơn, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

09/7/2021 đến 

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động
xã Sông Bình 1.500.000

8 Thái Thuận Hải 07/01/1985 0260996001

thôn Thanh 

Bình, xã 

Sông Bình

từ ngày 27/7 đến 

nay

Tiểu thương tại 

chợ truyền 

thống

Bán tại Chợ 

Phan Rí Cửa - 

huyện Tuy 

Phong

1.500.000

9
Tôn Thị Cấm 

Kiếu
1964 0261402138

thôn Thanh 

Bình, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

09/7/2021 đến 

nay

Bán lẻ xổ số 

lưu động

tại Thị trấn 

Lương Sơn, 

huyện Bắc 

Bình

1.500.000

10 Nông Văn Cường 11/07/1956 060056004441

thôn Tân 

Sơn, xã 

Sông Bình

Từ ngày 

01/8/2021 đến 

nay

Bán ràng rong, 

buôn bán nhỏ 

lẽ không có địa 

điểm cố định

bán trái cây tại 

chợ TT Lương 

Sơn, huyện 

Bắc Bình 

1.500.000

11
Nguyễn THị Kim 

Thu
02/03/1997 261413720

thôn Tân 

Hòa, xã 

Sông Bình

từ ngày 

15/5/2021 đến 

nay

Giáo viên

Trường Mầm 

non Sao Mai - 

TT Lương Sơn

1.500.000

12
Nguyễn Thị Lệ 

Trinh
14/06/1999 060199000798

thôn Thanh 

Bình, xã 

Sông Bình

từ ngày 1/5/2021 

đến nay
Cơ sở làm đẹp

Làm việc tại 

tiệm Hồng 

Loan - TT 

Lương Sơn

1.500.000

12 Người 18.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 12 người, Số tiền: 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng).

Tổng Cộng




